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STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết TKB Trợ giảng

1 CTT003 Nhập môn lập trình ThS. Đặng Bình Phương
ThS. Hồ Tuấn Thanh

ThS. Đỗ Nguyên Kha

2 CTT009 Nhập môn CNTT 1
GVC. ThS. Huỳnh Thụy 

Bảo Trân

ThS. Hồ Lê Thị Kim Nhung

ThS. Vũ Thị Mỹ Hằng

3 CTT123 Kỹ năng mềm ThS. Cao Thị Thùy Liên
ThS. Cao Xuân Nam

ThS. Trương Phước Hưng

4 TTH063 Toán rời rạc TS. Nguyễn Viết Đông

5 CTT005 Lý thuyết đồ thị TS. Châu Thành Đức
ThS. Cao Xuân Nam

TS. Ngô Minh Nhựt

6 CTT101 Cấu trúc dữ liệu TS. Nguyễn Hải Minh
ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến

ThS. Nguyễn Tiến Huy

7 CTT104
Kiến trúc máy tính và 

hợp ngữ
TS. Nghiêm Quốc Minh

Nguyễn Hồng Huy

ThS. Trần Thị Thảo Nhi

8 CTH002 Đường lối CM ĐCSVN TS. Ngô Quang Định

Tiếng Nhật (14CLC) 

I41

Tiếng Nhật (14CLC) I41

CTT406 (13CLC) I44

CTT003 (15CLC) I 61

CTT005 (14CLC) I41

15CLC

Tiếng Nhật (14CLC) 

I41

CTH002 (14CLC) I23

CTT310 (13CLC) I41

CTT009 (15CLC) I61

CTT003 (15CLC) I42

CTT005 (14CLC) I 61

Tiếng Nhật (14CLC) I41

CTT123 (15CLC) I42

CTT104 (14CLC) I41

CTT310 (13CLC) I 61

CTT009 (15CLC) I42

CTT101(14CLC) I 61

CTT123(15CLC) I 23

CTT005(14CLC) I41

CTT204 (13CLC) I42

TTH063 (15CLC) I42

CTT101(14CLC) I24

Học và thi thực hành (10tuần): (13,14CLC) 12/10/2015 - 19/12/2015; (15CLC) 19/10/2015 - 26/12/2015

14CLC

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2015-2016 CLC

CTH001 (13CLC) I41

CTT009 (15CLC) I42

CTT406 (13CLC) I61

CTT104 (14CLC)

I 61

CTT101 (14CLC) I23

CTT310 (13CLC) I41

Học lý thuyết (11tuần): 05/10/2015 - 19/12/2015

CTT406 (13CLC) I44

CTT123 (15CLC) I42

CTT204 (13CLC) I41

CTH002 (14CLC) I23

TTH063 (15CLC) I42

CTH001 (13CLC) I41

CTT003 (15CLC) I42

CTT104 (14CLC) I41

TTH063 (15CLC) I42



9 CTT204 Phân tích thiết kế HTTT
TS. Nguyễn Trần Minh 

Thư

ThS. Lê Nguyễn Hoài Nam

ThS. Phạm Minh Tú

10 CTT310 Xử lý ảnh và video số TS. Nguyễn Ngọc Thảo
ThS.Nguyễn Tiến Huy

ThS. Bùi Thị Danh

11 CTT406
Thống kê máy tính và 

ứng dụng
TS. Trần Thái Sơn

ThS. Đặng Hải Vân

Nguyễn Đức Thân

12 CTH001
Những nguyên lý cơ bản 

CN Mác-Lênin
PGS.TS Vũ Tình

13CLC


